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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHÂN BÓN GỐC NITRAT (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat)
National technical regulations on ammonium-based fertilizers

(sodium nitrate, calcium nitrate, potassium nitrate)
Chương I

Quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón gốc nitrat (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat) dùng trong nông nghiệp (sau đây gọi tắt là phân bón nitrat).

2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón nitrat trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tài liệu viện dẫn:

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7764 (ISO 6353) (các phần), Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học.

TCVN 9486:2013, Phân bón - Lấy mẫu.
TCVN 5815:2001, Phân hỗn hợp NPK – phương pháp thử

TCVN 8560:2010, Phân bón – phương pháp xác định kali hữu hiệu

TCVN 9284:2012, Phân bón – xác định canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, những từ ngữ, ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:
1. Kali hữu hiệu trong phân bón là phần kali hòa tan trong môi trường axit clohydric HCl 0,05 N, có khả năng cung cấp ngay cho cây trồng.. 
2. Với phân kali khoáng (KCl, K2SO4): kali hữu hiệu là kali tổng số.
3. Nitơ tổng số là tổng lượng nitơ có trong phân bón, có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng đa lượng (đạm) cho cây trồng.

Chương II

Quy định về đặc tính kỹ thuật

Điều 3. Chỉ tiêu kỹ thuật:
Chỉ tiêu chất lượng của phân natri nitrat, canxi nitrat và kali nitrat được quy định như bảng 1, bảng 2 và bảng 3 dưới đây
Bảng 1 – Các chỉ tiêu chất lượng của phân natri nitrat
	Chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	Dạng bên ngoài.
	Dạng tinh thể to, màu trắng, rất dễ tan trong nước và hút ẩm mạnh 
	Ngoại quan

	Hàm lượng N tổng,  % khối lượng, không nhỏ hơn
	16,0
	TCVN 5815:2001


Bảng 2 – Các chỉ tiêu chất lượng của phân canxi nitrat
	Chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	Dạng bên ngoài.
	Dạng tinh thể màu trắng, không mùi, rất dễ hút ẩm
	Ngoại quan

	- Hàm lượng N tổng,  % khối lượng, không nhỏ hơn
	15,0
	TCVN 5815:2001

	- Hàm lượng canxi, % khối lượng, không nhỏ hơn
	Tính bằng CaO: 26 

hoặc tính bằng Ca: 18
	TCVN 9284:2012


Bảng 3 – Các chỉ tiêu chất lượng của phân kali nitrat

	Chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	Dạng bên ngoài.
	Dạng kết tinh, màu trắng, không hút ẩm, tan trong nước
	Ngoại quan

	- Hàm lượng N tổng,  % khối lượng, không nhỏ hơn
	13,0
	TCVN 5815:2001

	- Hàm lượng K2O hữu hiệu, % khối lượng, không nhỏ hơn
	46,0
	TCVN 8560:2010


Chương III
Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm
Điều 4. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
Phân natri nitrat, canxi nitrat và kali nitrat được lấy mẫu theo phương pháp quy định tại TCVN 9486:2013, phân bón – phương pháp lấy mẫu
Điều 5. Phương pháp thử
5.1. Qui định chung

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 9486:2013.

Trong quá trình phân tích chỉ sử dụng các hóa chất, thuốc thử phù hợp với các yêu cầu quy định trong TCVN 7764 (ISO 6353), hoặc các hóa chất, thuốc thử có cấp tinh khiết tương đương.

Nước dùng trong quá trình phân tích phù hợp với quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương (sau đây gọi là nước).
5.2. Xác định các chỉ tiêu ngoại quan

Các chỉ tiêu ngoại quan của urê được kiểm tra bằng phương pháp trực quan theo các yêu cầu qui định trong bảng 1, bảng 2, bảng 3 QCVN         :2016/BCT.

5.3. Xác định hàm lượng nitơ tổng số
Việc xác định hàm lượng nitơ tổng số được thực hiện theo phương pháp quy định tại TCVN 5815:2001, Phân hỗn hợp NPK – phương pháp thử 

5.4. Xác định kali hữu hiệu

Việc xác định kali hữu hiệu được thực hiện theo phương pháp quy định tại TCVN 8560:2010, Phân bón – phương pháp xác định kali hữu hiệu
5.3. Xác định canxi tổng số

Việc xác định canxi tổng số được thực hiện theo phương pháp quy định tại TCVN 9284:2012, Phân bón – xác định canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Điều 6. Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau.
- viện dẫn tiêu chuẩn này;
- các chi tiết cần thiết để nhận biết mẫu thử;
- kết quả thử nghiệm;
- các đặc điểm bất thường ghi nhận trong quá trình thử;
- các thao tác bất kỳ được thực hiện không quy định trong tiêu chuẩn này;
- ngày, tháng, năm thử nghiệm.
Điều 7. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1. Phân natri nitrat, canxi nitrat và kali nitrat được xuất ở dạng rời hoặc được đóng bao. Khối lượng bao tùy theo nhà sản xuất nhưng sai lệch khối lượng không quá ± 1%. Bao chứa phải đảm bảo bền và cách ẩm.
7.2. Ghi nhãn
- Ghi nhãn bao bì hoặc nhãn hiệu cho các loại phân bón được bao gói TCVN 7288 : 2003, phân  bón – Ghi nhãn – Cách trình bày và công bố
Phân natri nitrat, canxi nitrat và kali nitrat phải được ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành và ít nhất bao gồm các thông tin sau:
- Tên sản phẩm;
- Tên và/hoặc tên viết tắt hay nhãn hiệu đăng ký, địa chỉ cơ sở sản xuất;
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng;
- Hàm lượng N, Ca, K của từng loại sản phẩm;
- Hướng dẫn bảo quản và sử dụng.
7.3. Phân natri nitrat, canxi nitrat và kali nitrat phải được để ở nơi khô ráo, có mái che;
7.4. Phân natri nitrat, canxi nitrat và kali nitrat phải được vận chuyển bằng các phương tiện có che chắn, đảm bảo khô.

Chương IV
Quy định về quản lý

Điều 8. Quy định về chứng nhận hợp quy:
a. Phân bón gốc nitrat thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương ban hành phải công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa và thực hiện việc ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về nhãn hàng hoá.

b. Phương thức đánh giá hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

c. Quy định về công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định.
Việc công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định đối với phân bón kali được thực hiện theo các quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 9. Phương thức kiểm tra:
Phân bón nitrat được sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và pháp luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

a. Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

b. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động liên quan đến phân bón nitrat trên lãnh thổ Việt Nam tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

c. Trường hợp các tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới./.

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)
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Hình A1. Sơ đồ thiết bị Kjeldhal

CHÚ DẪN:

A. Bình cất Kjeldhal

B. Đầu tránh bắn

C. Phễu nhỏ giọt, khóa

D. ống sinh hàn

E. Bình hứng

F. Kẹp
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